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Đối với thể lực của con người, các chỉ tiêu nhân trắc có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của một quần thể người nói chung hoặc của từng cá thể. Trong số các số đo nhân trắc, chiều cao đứng, độ tuổi và cân nặng là các chỉ tiêu cơ bản nói lên tầm vóc thể lực cũng như tình trạng dinh dưỡng chung. Chỉ số khối cơ thể (BMI: Body mass index) được tính từ cân nặng và chiều cao là một chỉ số rất cơ bản trong đánh giá tình trạng thể lực. Tuy nhiên, chỉ số khối cơ thể không thể đánh giá thể lực hay độ béo gầy một cách chính xác. Vì vậy hiện nay để nhận định một cách chính xác hơn người ta đánh giá thêm khối mỡ cơ thể hay tỷ lệ chất béo [1]. 

Khối mỡ cơ thể được quan tâm đến rất nhiều vì những nghiên cứu lâm sàng mới đây cho thấy sự gia tăng quá mức của khối mỡ có liên quan chặt chẽ với bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường thể không phụ thuộc insulin, tăng lipid máu, bệnh phổi tắc nghẽn…[4][5].

            Một trong những vấn đề khó khăn ở nước ta là vấn đề chẩn đoán chỉ số khối cơ thể (chỉ số béo) hay béo phì.  Chỉ số khối cơ thể, tỷ lệ chất béo, phần trăm mỡ cơ thể có phải là chuẩn vàng (golden standard) hay không?. Trong nghiên cứu chúng tôi sẽ trình bày rõ thêm về vấn đề này.

          Ở TT Huế việc đánh giá thể lực thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) là vấn đề cần thiết, qua đó có thể tìm hiểu tỷ lệ chất béo cũng như ước tính chiều cao của nam thanh niên TT Huế nói riêng và ước tính chiều cao nam thanh niên người Việt nói chung là một mong ước của các nhà làm công tác y tế. Do vậy chúng tôi có nguyện vọng: 
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- Xác định chỉ số khối cơ thể thanh niên tham gia khám tuyển NVQS.

- Tìm hiểu tỷ lệ chất béo thanh niên tham gia khám tuyển NVQS.
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I. Mục đích: Đánh giá thể lực, chiều cao, tỷ lệ chất béo của nam thanh niên tỉnh TT Huế.
II. Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Nam thanh niên có độ tuổi 18 đến 26 tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Không có dị dạng về hình thái.

- Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá các chỉ số.

- Chỉ số khối cơ thể (chỉ số béo): Bằng cân nặng chia bình phương chiều cao đứng: BMI = Cân nặng/(Chiều cao đứng)2.
- Tỷ lệ chất béo: Bằng phương trình Gallagher dựa vào 2 con số: độ tuổi và chỉ số BMI.  Theo phương trình này, tỷ lệ chất béo có thể ước tính như sau: 

            Đối với đàn ông: TLCB = 51,6 – 735/BMI + 0,029*Age 

(dấu “/” có nghĩa là “chia cho”, và dấu “*” có nghĩa là “nhân cho”.

           Theo “tiêu chuẩn vàng”, Tỷ lệ chất béo trong đàn ông cao hơn 25%, thì người đó được chẩn đoán là “béo phì”. Trong khoảng 10% đến dưới 25% là bình thường. Dưới 10 % là thấp [4][11].

- Đo trọng lượng cơ thể, Đo chiều cao: Theo quy định nhân trắc học. 
III. Kết quả: Trong số 2.018 thanh niên có 

- Thanh niên TP Huế đông nhất 939 - Thanh niên Nam Đông ít nhất 117. Thanh niên Phú Vang: 790 – Thanh niên A Lưới: 172. Số lượng thanh niên khác nhau do phụ thuộc dân số của Huyện và Thành phố Huế.
- Các chỉ số trung bình về tuổi, chiều cao, trọng lượng, BMI, TLCB của thanh niên: Tuổi trung bình 20.3 ± 1.88, Chiều cao trung bình 164.6 ± 5.20, Trọng lượng trung bình 53.0 ± 6.30, BMI trung bình 19.7 ± 2.19, Tỷ lệ chất béo trung bình (%) 14.4 ± 3.80.
- Tình trạng thiếu, trung bình, quá cân ở 2.018 thanh niên: Thiếu cân 4.7%, Bình thường 93.9%, Quá cân 1.4%.
IV. Kết luận

1. BMI của 2.018 nam thanh niên tỉnh TT Huế (độ tuổi từ 18 đến 26)
- BMI trung bình là: 19.7 ± 2.19 - Tỷ lệ BMI dưới 18.5 (thiếu cân): 28.98%.

- Tỷ lệ BMI từ 18.5 đến dưới 25 (trung bình): 69.62% - Tỷ lệ BMI từ 25 đến 33 (quá cân): 1.4%.

2. Tỷ lệ chất béo (%) của 2.018 nam thanh niên tỉnh TT Huế (độ tuổi 18 đến 26)

- Tỷ lệ chất béo trung bình là 14.4 ± 3.80.


- Tỷ lệ chất béo dưới 10% (gầy): 4.7% - Tỷ lệ chất béo trên 25% (béo phì): 1.4%.

- Tỷ lệ chất béo trong khoảng 10% đến 25% (trung bình):  93.9%.

3. Chiều cao (cm) của 2.018 nam thanh niên tỉnh TT Huế (độ tuổi 18 đến 26)

Chiều cao trung bình là 164.6 ± 5.20.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Đối với thể lực của con người, các chỉ tiêu nhân trắc có một vai trò quan trọng trong sự phát triển của một quần thể người nói chung hoặc của từng cá thể. Trong số các số đo nhân trắc, chiều cao đứng, độ tuổi và cân nặng là các chỉ tiêu cơ bản nói lên tầm vóc thể lực cũng như tình trạng dinh dưỡng chung. Chỉ số khối cơ thể (BMI: Body mass index) được tính từ cân nặng và chiều cao là một chỉ số rất cơ bản trong đánh giá tình trạng thể lực. Tuy nhiên, chỉ số khối cơ thể không thể đánh giá thể lực hay độ béo gầy một cách chính xác. Vì vậy hiện nay để nhận định một cách chính xác hơn người ta đánh giá thêm khối mỡ cơ thể hay tỷ lệ chất béo [1]. 
Khối mỡ cơ thể được quan tâm đến rất nhiều vì những nghiên cứu lâm sàng mới đây cho thấy sự gia tăng quá mức của khối mỡ có liên quan chặt chẽ với bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường thể không phụ thuộc insulin, tăng lipid máu, bệnh phổi tắc nghẽn…[4][5].

            Một trong những vấn đề khó khăn ở nước ta là vấn đề chẩn đoán chỉ số khối cơ thể (chỉ số béo) hay béo phì.  Chỉ số khối cơ thể, tỷ lệ chất béo, phần trăm mỡ cơ thể có phải là chuẩn vàng (golden standard) hay không?. Trong nghiên cứu chúng tôi sẽ trình bày rõ thêm về vấn đề này.

          Ở TT Huế việc đánh giá thể lực thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) là vấn đề cần thiết, qua đó có thể tìm hiểu tỷ lệ chất béo cũng như ước tính chiều cao của nam thanh niên TT Huế nói riêng và ước tính chiều cao nam thanh niên người Việt nói chung là một mong ước của các nhà làm công tác y tế. Do vậy chúng tôi có nguyện vọng: 
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- Xác định chỉ số khối cơ thể thanh niên tham gia khám tuyển NVQS.

- Tìm hiểu tỷ lệ chất béo thanh niên tham gia khám tuyển NVQS.
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Trọng lượng cơ thể con người gồm 4 phần: chất nạc, chất béo, xương và các mô liên kết, và nước.  Các nhà khoa học đã thống nhất khuynh hướng chung là trọng lượng con người tăng theo tỉ số thuận với chiều cao: người càng cao càng có trọng lượng cao.

Qua nhiều nghiên cứu, như chiều cao và trọng lượng, các nhà nghiên cứu đi đến một công thức đơn giàn: lấy trọng lượng chia cho chiều cao bình phương và tỉ số này gọi là body mass index (BMI), hay chỉ số khối cơ thể hoặc chỉ số béo, qua đó người ta đánh giá thiếu cân, đủ cân hay quá cân. Đánh giá thể lực nói cách khác có thể dùng chỉ số khối cơ thể hay đánh giá độ béo gầy thông qua tỷ lệ chất béo [1][11][12].
           Béo phì là một tình trạng cơ thể có quá nhiều lượng béo có thể gây tác hại đến sức khỏe.  Bởi vì chất béo là một đặc điểm chính của béo phì cho nên cái chuẩn vàng để xác định ai là béo phì và ai không phải là béo phì phải dựa vào chỉ số đo lường chất béo trong cơ thể.  

            Có nhiều phương pháp đo lường (hay nói đúng là ước tính) lượng béo, nhưng phương pháp chuẩn là dùng máy X quang có tên là Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA).
Tỷ lệ chất béo (TLCB) trong người Âu Mĩ có thể biến đổi từ 15% đến 60%, và giá trị trung bình từ 20% đến 30%. TLCB dưới 10% được xem là “dưới trung bình”, hay “không lành mạnh”. Các nhà nghiên cứu đề ra tiêu chuẩn để chẩn đoán béo phì. Theo tiêu chuẩn này, bất cứ người đàn ông nào có TLCB cao hơn 25% được xem là “béo phì”.  Có thể nói đây là tiêu chuẩn vàng (golden criteria) để chẩn đoán béo phì vì giới y khoa thế giới nói chung đều nhất trí, không ai tranh cãi thêm về giá trị và sự hợp lí của nó. Dùng máy DXA thường rất đắt (Chụp cắt lớp chất béo của cơ thể). Vấn đề đặt ra là tìm cách dùng các chỉ số nhân trắc như chỉ số khối cơ thể để ước tính TLCB mà không cần đến máy DXA.
Theo phân loại này, bất cứ một người Âu Mĩ nào, nam hay nữ, có chỉ số BMI cao hơn 30 kg/m2 sẽ được xem là “béo phì”, chỉ số BMI dưới 18.5 sẽ được xem là “thiếu cân” [4][8].
            Hiện nay BMI được dùng khá rộng rãi, nhưng BMI không thể là một chỉ số vàng để chẩn đoán béo phì, vì nó không phản ảnh chính xác tình trạng béo phì.  Hai người A và B có thể có cùng BMI, nhưng tỉ lệ chất béo hoàn toàn khác nhau, vì có thể A có nhiều chất nạc, trong khi đó B có nhiều chất béo, và BMI không phân biệt nạc hay béo [7][8][9] [11].
Hình 1: Đánh giá béo phì dựa vào BMI và tỷ lệ chất béo

            Do vậy, để đánh giá thể lực, thiếu cân, quá cân hay béo phì các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương trình đánh giá TLCB khá chính xác do Gallagher chỉ dựa vào 2 con số: độ tuổi và chỉ số BMI. Theo phương trình này, TLCB cho người Á châu có thể ước tính như sau: 

            Đối với đàn ông: TLCB = 51,6 – 735/BMI + 0,029*Age 

      (dấu “/” có nghĩa là “chia cho”, và dấu “*” có nghĩa là “nhân cho”.[15].
Liên quan đến thể lực là chiều cao, có nhiều công trình nghiên cứu chiều cao của thế giới và Việt Nam. Các nhà nghiên cứu thống nhất rằng chiều cao của con người phụ thuộc vào các yếu tố di truyền và phụ thuộc các điều kiện môi trường, nhất là dinh dưỡng và vệ sinh
Năm 1975, Bộ Y tế xuất bản cuốn "Hằng số sinh học của người Việt Nam" cho thấy chiều cao trung bình ở nam là 160 cm. Năm 1985, Viện Dinh dưỡng điều tra trên phạm vi cả nước cho thấy kết quả chiều cao trung bình của nam là 159,8 cm.
Năm 2003, Bộ Y tế xuất bản cuốn "Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 - thế kỷ XX" cho biết kích thước trung bình ở nam trưởng hành (20- 24 tuổi) là 163,7 cm và ở nữ trưởng thành là 153 cm.
Ở Thừa Thiên Huế, hằng năm các huyện và thành phố đều tổ chức khám tuyển NVQS, lựa chọn những thanh niên đủ thể lực, không có bệnh tật, đủ các tiêu chuẩn để tuyển quân làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương đất nước. Do vậy việc khám tuyển hết sức chi tiết và đầy đủ, đặt biệt là các chỉ số đo nhân trắc và ngày tháng năm sinh hết sức quan trọng theo thông tư hướng dẫn liên bộ Quốc Phòng và Y Tế [6]. 
Qua đề tài này, chúng tôi đánh giá chiều cao nam thanh niên tỉnh TT Huế, nhưng không có dữ liệu để đánh giá nữ thanh niên TT Huế, đây là một khiếm khuyết nên khó so sánh giới cũng như so sánh toàn quốc nam nữ thanh niên nói chung.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được tiến hành thông qua hồi cứu các số liệu từ khám tuyển NVQS ở 9 Trung Tâm Y Tế huyện thuộc tỉnh TT Huế. Thời gian từ năm 2009.

1. Đối tượng nghiên cứu

     - Tiêu chuẩn chọn đối tượng

         - Các nam thanh niên đều trong tình trạng có sức khỏe, không có các dị dạng về hình thái, được chọn ngẫu nhiên từ các huyện và thành phố Huế thuộc tỉnh TT Huế.

        - Độ tuổi từ 18 đến 26. 
        - Cỡ mẫu: Áp dụng công thức ước tính cỡ mẫu cho một chỉ số trung bình: 720 người.

    - Tiêu chuẩn loại đối tượng

       Nam thanh niên không thường trú tỉnh TT Huế. Không mắc các bệnh dị dạng về hình thái
2. Phương pháp nghiên cứu. Đánh giá các chỉ số

- Chỉ số khối cơ thể (chỉ số béo): Bằng cân nặng chia bình phương chiều cao đứng: BMI = Cân nặng/(Chiều cao đứng)2.
- Tỷ lệ chất béo: Bằng phương trình Gallagher dựa vào 2 con số: độ tuổi và chỉ số BMI.  Theo phương trình này, tỷ lệ chất béo có thể ước tính như sau: 

            Đối với đàn ông: TLCB = 51,6 – 735/BMI + 0,029*Age 

(dấu “/” có nghĩa là “chia cho”, và dấu “*” có nghĩa là “nhân cho”.
           Theo “tiêu chuẩn vàng”, Tỷ lệ chất béo trong đàn ông cao hơn 25%, thì người đó được chẩn đoán là “béo phì”. Trong khoảng 10% đến dưới 25% là bình thường. Dưới 10 % là thấp [4][11].
- Đo trọng lượng cơ thể, Đo chiều cao: Theo quy định nhân trắc học. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Số lượng thanh niên tham gia nghiên cứu giữa các địa bàn

Bảng 1. Số lượng thanh niên tham gia nghiên cứu phân theo địa bàn
	TP Huế
	Phú Vang
	Nam Đông
	A Lưới
	Tổng cộng

	939
	790
	117
	172
	2.018



- Thanh niên TP Huế đông nhất 939. - Thanh niên Nam Đông ít nhất 117. 
- Số lượng thanh niên khác nhau do phụ thuộc dân số.
2. So sánh trung bình Độ tuổi, Chiều cao, Trọng lượng, BMI, TLCB của thanh niên tham gia nghiên cứu phân theo địa bàn
Bảng 2. So sánh trung bình các chỉ số của đối tượng nghiên cứu phân theo địa bàn
	Địa bàn
	Tuổi
	Chiều cao
	Trọng lượng
	BMI
	TLCB (%)

	Thành phố Huế
	20.0 ± 2.04
	165.5 ± 4.90
	53.4 ± 6.20
	19.5 ± 2.08
	14.1 ± 3.82

	Phú Vang
	20.7 ± 1.64
	164.2 ± 5.42
	53.1 ± 6.88
	19.7 ± 2.44
	14.4 ± 3.95

	Nam Đông
	20.0 ± 1.40
	163.6 ± 5.00
	54.0 ± 4.80
	20.0 ± 1.70
	15.7 ± 3.20

	A Lưới
	20.6 ± 1.95
	162.6 ± 4.10
	54.0 ± 4.60
	20.0 ± 1.60
	15.8 ± 2.67

	Tổng 4 đơn vị
	20.3 ± 1.88
	164.6 ± 5.20
	53.0 ± 6.30
	19.7 ± 2.19
	14.4 ± 3.80


- Độ tuổi Phú Vang lớn nhất 20.7 tuổi - Độ tuổi A Lưới là 20.6.

- Độ tuổi TP Huế và Nam Đông như nhau và thấp nhất 20.0.

- Chiều cao trung bình TP Huế là 166cm - Chiều cao A Lưới trung bình là 163cm.

- Chiều cao Phú Vang và Nam Đông như nhau 164cm.


- Trọng lượng trung bình của Nam Đông, A Lưới là 54kg.

- Trọng lượng trung bình của TP Huế và nam Đông là gần tương đương nhau.


- BMI trung bình của A Lưới và Nam Đông là 20kg/m2.


- BMI trung bình của TP Huế và Nam là 19.5kg/m2 và 19.7kg/m2.

- TLCB trung bình của A Lưới là 15.8%, của Nam Đông là 15.7%.


- TLCB trung bình của Phú Vàn là 14.4%, của TP Huế là 14.1%.
3. Tình trạng thiếu cân, bình thường, quá cân ở 2.018 thanh niên
Bảng 3. Đánh giá tình trạng thiếu, trung bình, quá cân ở 2.018 thanh niên
	Đối tượng
	Thiếu cân
	Bình thường
	Quá cân

	2.018
	94
	1895
	29

	100%
	4.7%
	93.9%
	1.4%


- Thiếu cân (gầy) 28.98%.


- Quá cân (béo) 1.4%.
BÀN LUẬN
Nghiên cứu của chúng tôi “Đánh giá thể lực nam thanh niên TT Huế tham gia khám tuyển NVQS năm 2008”, nghĩa là đánh giá các chỉ số BMI, Tỷ lệ chất béo và chiều cao
1. Chỉ số khối cơ thể nam thanh niên tỉnh TT Huế khám tuyển NVQS năm 2008
Toàn tỉnh có 2.018 thanh niên tham gia nghiên cứu.
- Theo nghiên cứu của chúng tôi, BMI trung bình của 2.018 nam thanh niên là: 19.7 ± 2.19. So sánh với chỉ số BMI bình thường của người Châu Á [16] là 18.5 – 24. Như vậy BMI của thanh niên TT Huế trong khoảng bình thường. Trong đó thanh niên của các Huyện và thành phố trong khoảng giới hạn bình thường. Không thiếu cân hay quá cân.
- Theo nghiên cứu của Nguyễn Trường An trong số 2.050 nam thanh niên tỉnh TT Huế năm 2008 có độ tuổi từ 18 đến 24. BMI dao động từ 19.2 đến 19.6 [2]. So sánh nghiên cứu của chúng tôi có kết quả gần tương đương. Kết quả của chúng tôi cao 19.7. Tỷ lệ nam thanh niên toàn quốc độ tuổi 15 đến 24 là 19.3% [2], không khác với nghiên cứu của chúng tôi. 
- Có 29 thanh niên có BMI từ 25 đến 33 (quá cân hoặc béo phì). Tỷ lệ quá cân là 29/2.018 là 1.4%.

- Có 279 thanh niên (độ tuổi 20 trở lên) có BMI dưới 18.5. Tỷ lệ thiếu cân là 279/1170 là 23.8%. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Trường An năm 2008 ở 2.643 nam thanh niên độ tuổi 18 đến 24 ở TT Huế có tỷ lệ thiếu cân là: 260/1097 là 23.7% [2]. Kết quả thiếu cân của toàn quốc ở 1097 nam thanh niên là 23.7%. Không khác so nghiên cứu chúng tôi.
2. Tỷ lệ chất béo nam thanh niên  tỉnh TT Huế tham gia khám tuyên NVQS năm 2008

Theo nghiên cứu của chúng tôi, Tỷ lệ chất béo trung bình của 2.018 nam thanh niên độ tuổi 18 đến 26 tham gia khám tuyển NVQS là 14.4 ± 3.80. So sánh với “tiêu chuẩn vàng” về Tỷ lệ chất béo bình thường trong khoảng 10% đến dưới 25% [11]. Như vậy Tỷ lệ chất béo của nam thanh niên theo nghiên cứu của chúng tôi trong khoảng bình thường. Trong đó Tỷ lệ chất béo của các Huyện và Thành phố dao động trong khoảng trên 14% và dưới 16%, như vậy khá lý tưởng về Tỷ lệ chất béo của nam thanh niên tỉnh TT Huế. 

Trong nghiên cứu của Nguyễn Trường An năm 2008 về khối mỡ cơ thể ở 292 thanh niên ở độ tuổi 19 đến 25 của tỉnh TT Huế có khối mỡ cơ thể là 11.04% [1]. Nghiên cứu của chúng tôi Tỷ lệ chất béo cao hơn 14.4%.  

Trong nghiên cứu 2.018 nam thanh niên có 29 thanh niên có Tỷ lệ chất béo dưới 10% là 4.7% (94/2.018). Tỷ lệ chất béo trên 25% là 1.4%  (29/2.018). Tỷ lệ chất béo trong khoảng 10% đến 25% là 93.9% (1895/2.018). Với kết quả này thanh niên có tỷ lệ chất béo thấp và cao không đáng kể. Trong khi đại đa số nam thanh niên có Tỷ lệ chất béo trong diện bình thường 
Theo nghiên cứu của chúng tôi khi so sánh Tỷ lệ chất béo ở Thành phố Huế, Phú Vang, Nam Đông, A Lưới chúng tôi nhận thấy. Tỷ lệ chất béo ở nam thanh niên ở Nam Đông, A Lưới (Đa số nam thanh niên là vùng dân tộc thiểu số, thuộc vùng xa, vùng có kinh tế kém phát triển) nhưng Tỷ lệ chất béo là 15.7 đến 15.8 trong khi đó, TP Huế và Phú Vang (Vùng thành phố, đồng bằng), Tỷ lệ chất béo là 14.1 đến 14.4. Rõ ràng có sự khác biệt có thể do thanh niên TP Huế, Phú Vang cao hơn Nam Đông, A Lưới dẫn đến Tỷ lệ chất béo thấp hơn trong khi trọng lượng không thay đổi.
3. Chiều cao nam thanh niên (cm) tỉnh TT Huế tham gia khám tuyên NVQS năm 2008


Theo nghiên cứu của chúng tôi, Chiều cao trung bình của 2.018 nam thanh niên độ tuổi 18 đến 26 tham gia khám tuyển NVQS là 164.6 ± 5.20. Theo nghiên cứu của Nguyễn Trường An năm 2008 ở 2050 thanh niên tỉnh TT Huế có độ tuổi từ 18 đến 24 thì chiều cao trung bình là 162.5cm [2]. Trong khi chiều cao của toàn quốc nam thanh niên có chiều cao là 163.7cm [2]. Như vậy chiều cao của nam thanh nhiên có độ tuổi từ 19 đến 25 có chiều cao khá lý tưởng trong giai đoạn hiện nay là 164.6cm. 

Trong nghiên cứu năm 2003 của  Thuy VT, et al và Nguyễn Văn Tuân ở 700 đàn ông Việt Nam có chiều cao trung bình là 164.3cm, chiều cao người Nhật là 164.5cm [12][21]. Năm 2001, Woo J, et al nghiên cứu chiều cao của đàn ông Trung Quốc là 164cm [12][22], Năm 2005 Pongchaiyakul C et al nghiên cứu chiều cao đàn ông Thái Lan là 165cm [12] [19].
Bảng 4. So sánh chiều cao giữa các nước và nghiên cứu của chúng tôi
	Huế (08)
	Việt Nam (03)
	Nhật (03)
	Trung Quốc (01)
	Thái Lan (05)

	164.6cm
	164.3cm
	164.5cm
	164cm
	165cm



- Chiều cao trung bình của nam thanh niên TT Huế là 164.6cm.

- Chiều cao của các nước Nhật, Trung Quốc, Thái Lan lần lượt là 164.5cm, 164cm, 165cm. Tuy nhiên chiều cao khi thực hiện nghiên cứu có khác nhau về thời gian năm.


- Chiều cao của nam thanh niên TT Huế và toàn quốc không các với các nước trong khu vực đáng kể. 
Biều đồ 1. So sánh chiều cao giữa các nước và nghiên cứu của chúng tôi
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Như vậy nam thanh niên tỉnh TT Huế có chiều cao không thua kém Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Năm 2003 chiều cao người Việt Nam là 164.3cm, năm 2008 chiều cao nam thanh niên TT Huế 164.4cm. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là thời gian cách nhau trong khoảng 5-8 năm.

Tuy nhiên trong nghiên cứu Tỷ lệ chất béo ở trên, chúng tôi nhận thấy Tỷ lệ chất béo thanh niên Nam Đông, A Lưới cao hơn TP Huế, Phú Vang. Ngược lại khi nghiên cứu chiều cao chúng tôi thấy thanh niên TP Huế có chiều cao 165.5cm, Phú Vang 164.2cm hơn chiều cao Nam Đông 163.6cm và A Lưới 162.6cm.

Theo nghiên cứu của chúng tôi khi tính chiều cao 1.170 nam thanh niên tỉnh TT Huế có độ tuổi từ 20 đến 26, có kết quả chiều cao trung bình là 164.4cm. Độ tuổi 18 đến 19 ở 848 nam thanh niên có chiều cao trung bình là 164.9cm. Nhìn chung độ tuổi nhỏ hơn vẫn có thể có chiều cao lớn hơn dù ít. Do đó khi nghiên cứu chiều cao trung bình của nam thanh niên chúng tôi có thể lấy độ tuổi từ 18 đến 26 để so sánh toàn quốc, với các nước bạn. 
Bảng 5. Chiều cao giữa hai nhóm tuổi 18 đến 19 và 20 đến 26
	Nhóm tuổi
	Số đối tượng
	Chiều cao (cm)

	18 - 19
	848
	164.9

	20 - 26
	1.170
	164.4



- Chiều cao của nhóm tuổi 18 đến 19 là 164.9cm.

- Chiều cao của nhóm 20 đến 26 tuổi là 164.4cm.

Qua các tư liệu, trước đây người Việt Nam vóc người thấp nhỏ (cao từ 1m 57 đến 1m 59), mặt xương, mắt đen, dáng đi nhẹ nhàng và chắc chắn (Trần Trọng Kim - Việt Nam sử lược 1921, Đào Duy Anh - Việt nam văn hoá sử cương 1938). Các nghiên cứu trước năm 1975 như của Mondière (1875); Huard (1938); Đỗ Xuân Hợp (1943); Nguyễn Lân Giác (1965) đều cho thấy chiều cao trung bình ở nam trưởng thành là 160 cm (160-161 cm).

Tuy nhiên, qua nghiên cứu của chúng tôi vẫn có khiếm khuyết là không thực hiện ngẫu nhiên ở các thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 26 rải rác ở các địa bàn tỉnh TT Huế, mà tập trung vào đối tượng tham gia khám tuyển NVQS (mặc dù ở các phường xã đã có sơ tuyển 20 tiêu chuẩn bằng mắt để loại trừ các bệnh liên quan đến hình dáng cơ thể như gù vẹo cột sống, khiếm khuyết các bộ tay chân mắt...). Do vậy nghiên cứu này có thể góp phần hoặc tham khảo trong đánh giá nam thanh niên tỉnh TT Huế.
Tuy vậy, theo chúng tôi, nghiên cứu này vẫn có thể có giá trị trong việc tham mưu cho Ngành Y Tế TT Huế, tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc đánh giá thể lực nam thanh niên TT Huế năm 2008 là có thể lực đáng khích lệ.
KẾT LUẬN
1. Chỉ số khối cơ thể của 2.018 nam thanh niên tỉnh TT Huế (độ tuổi từ 18 đến 26) tham gia khám tuyển NVQS năm 2008

- BMI trung bình là: 19.7 ± 2.19.
- Tỷ lệ BMI từ 18.5 đến dưới 25 (trung bình): 69.62%
- Tỷ lệ BMI từ 25 đến 33 (quá cân): 1.4%.

- Tỷ lệ BMI dưới 18.5 (thiếu cân): 28.98%.
Chỉ số khối cơ thể (BMI: kg/cm2) của 1.170 nam thanh niên tỉnh TT Huế (độ tuổi từ 20 đến 26) tham gia khám tuyển NVQS năm 2008

- BMI trung bình là: 19.9 ± 2.12.
- BMI từ 18.5 đến dưới 25 (trung bình): 73.76%.

- BMI dưới 18.5 (thiếu cân): 23.84%. 

- BMI từ 25 đến 33 (quá cân): 28/1170 = 2.4%.

2. Tỷ lệ chất béo (%) của 2.018 nam thanh niên tỉnh TT Huế (độ tuổi 18 đến 26) tham gia khám tuyên NVQS năm 2008


- Tỷ lệ chất béo trung bình là 14.4 ± 3.80.

- Tỷ lệ chất béo dưới 10% (gầy): 4.7%.

- Tỷ lệ chất béo trên 25% (béo phì): 1.4%.

- Tỷ lệ chất béo trong khoảng 10% đến 25% (trung bình):  93.9%.

3. Chiều cao (cm) của 2.018 nam thanh niên tỉnh TT Huế (độ tuổi 18 đến 26) tham gia khám tuyên NVQS năm 2008


Chiều cao trung bình là 164.6 ± 5.20.
Chiều cao (cm) của 1170 nam thanh niên tỉnh TT Huế (độ tuổi 20 đến 26) tham gia khám tuyên NVQS năm 2008


Chiều cao trung bình là 164.4 ± 5.10.
Chiều cao (cm) của 848 nam thanh niên tỉnh TT Huế (độ tuổi 18 đến 19) tham gia khám tuyên NVQS năm 2008

Chiều cao trung bình là 164.9 ± 5.31.
KIẾN NGHỊ
- Tỷ lệ BMI dưới 18.5kg/cm2 của nam thanh niên tỉnh TT Huế còn khá cao 28.98%. Có thể nói nam thanh niên suy dinh dưỡng 28.98%. Điều này liên quan đến việc làm và thấp nghiệp.
- Hiện nay, chiều cao của nam thanh niên tham gia khám tuyển NVQS tại tỉnh TT Huế đáng khích lệ. Trong tương lai, chiều cao của thanh niên có thể tăng thêm hay không liên quan đến kế hoạch lâu dài trong việc phòng suy dinh dưỡng trẻ em hiện nay. Như vậy, có nên chăng lãnh đạo các cấp cần tăng cường hơn nữa trong việc phòng chống suy dinh ở trẻ em. Tuy rằng, chúng ta không kỳ vọng, chiều cao người Việt Nam nói chung đạt chiều cao gần bằng chiều cao của người Tây Phương do cấu trúc di truyền của chúng ta khác họ. 
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